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Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang báo 

cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THEO DÕI TÌNH 

HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 

1. Những kết quả đạt được  

a) Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

Công tác theo dõi thi hành pháp luật của Trường đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu 

quan tâm, chỉ đạo sâu sát; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trường nghiêm túc thực hiện 

Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật; Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp quy định 

chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ- CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật; Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 

19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý 

vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; 

Thông tư 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo 

trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi 

hành pháp luật. 

b) Công tác phổ biến, tập huấn, hướng dẫn về nghiệp vụ, kiểm tra việc thực 

hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Trường đã triển khai, thực hiện kế hoạch số 14/KH-CĐKTCN ngày 03/01/2020 

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc theo dõi thi hành pháp luật 

năm 2020 tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang đến toàn bộ các đơn vị 

trực thuộc. Qua đó chú trọng công tác phổ biến các văn bản về thi hành pháp luật đối với 

cán bộ, viên chức, nhân viên trong các cuộc họp giao ban hàng tháng và trên Cổng thông 

tin điện tử của nhà trường. 

- Công tác phổ biến thi hành pháp luật đối với các tổ chức đoàn thể: Kết hợp tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám 

sát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Trường. Mỗi cán bộ, viên chức, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-81-2013-nd-cp-huong-dan-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-202111.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-81-2013-nd-cp-huong-dan-va-bien-phap-thi-hanh-luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-202111.aspx
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nhân viên thực thi nhiệm vụ kiểm tra đóng vai trò là một tuyên truyền viên, vừa kết hợp 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, vừa làm công tác tuyên truyền, giúp cán bộ, viên 

chức, nhân viên nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó chấp hành tốt các quy định trong 

công việc của mình. 

c) Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

- Nhà trường giao cho Bộ môn chính trị và phòng Công tác Học sinh sinh viên 

chịu trách nhiệm triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành pháp luật đến cán 

bộ, viên chức, nhân viên và Học sinh, sinh viên trong toàn trường; Chỉ đạo, đôn đốc triển 

khai thực hiện kế hoạch và chế độ báo cáo theo đúng quy định. 

- Qua theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Trường chưa có vụ việc, vấn đề cần 

xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý. 

- Kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật: 

Không có. 

d) Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật 

- Ban hành kế hoạch số 14/KH-CĐKTCN ngày 03/01/2020 của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 tại trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang. 

- Kế hoạch số 111/KH-CĐKTCN ngày 06/02/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020. 

- Tình hình tập huấn nghiệp vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật: Đội ngũ cán 

bộ, viên chức của Trường chưa được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn về chuyên 

môn, nghiệp vụ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Triển khai Công văn số 1046/TP ngày 06/8/2020 Ban Tổ chức cuộc thi thuộc 

Thành phố Nha Trang về việc tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết tìm hiểu các văn bản 

Luật có hiệu lực năm 2020. 

- Triển khai Kế hoạch số 1170/KH-CĐKTCN ngày 07/8/2020 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang kế hoạch tham gia vòng phát động Hội thi tìm hiểu 

phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong HSSV các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa năm 2020. 

- Triển khai Kế hoạch số 891/KH-CĐKTCN ngày 15/6/2020 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc bồi dưỡng Kỹ năng mềm và tuyên truyền tổ 

chức Công đoàn Việt Nam, An ninh trật tự, phòng ngừa đối với bạo lực học đường, xâm 

hại tình dục trẻ em cho học sinh, sinh viên. 

- Báo cáo số 1295/CĐKTCN-QTTB-DA ngày 27/8/2020 của Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang kết quả tuyên truyền pháp luật về Lực lượng dự bị động 

viên. 

- Tình hình kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật: Công tác kiểm tra nội bộ 

về công tác thi hành pháp luật của đơn vị: Triển khai thực hiện Chương trình, kế hoạch 

công tác năm 2020; Triển khai thực 14/KH-CĐKTCN ngày 03/01/2020 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc theo dõi thi hành pháp luật năm 2020. Nhà 

trường đã tiến hành lồng ghép việc theo dõi thi hành pháp luật vào các kế hoạch kiểm tra 
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chuyên môn của nhà trường nhằm mục đích tuyên truyền và hướng dẫn thực hiện việc thi 

hành pháp luật theo quy định của pháp luật đến toàn thể cán bộ, viên chức, nhân viên cụ 

thể như sau: 

+ Triển khai xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất và kiểm tra định kỳ các hoạt 

động chuyên môn khác như ban hành Kế hoạch số 228/KH-CĐKTCN ngày 27/02/2020 

kế hoạch kiểm tra quy chế chuyên môn học kỳ I năm học 2019-2020; kế hoạch số 

1203/KH-CĐKTCN ngày 13/8/2020 kiểm tra quy chế chuyên môn học kỳ II, năm học 

2019 – 2020; thông báo số 1176/TB-CĐKTCN ngày 10/8/2020 về việc kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện kế hoạch và tiến độ đào tạo năm học 2019-2020; kế hoạch số 104/KH-

CĐKTCN ngày 06/02/2020 kế hoạch khắc phục những tồn tại trong công tác bảo đảm 

chất lượng năm 2019, góp phần tìm ra biện pháp khắc phục những tồn tại nhằm hoàn 

thiện và từng bước nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. 

- Kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật bằng cách lồng ghép vào các hoạt 

động triển khai chuyên môn trong nhà trường, cụ thể như sau: 

+ Thông báo số 619/TB-CĐKTCN ngày 04/5/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ thuật 

Công nghệ Nha Trang về việc đánh giá kết quả kiểm tra Quy chế chuyên môn học kỳ I, 

năm học 2019-2020. 

+ Thông báo số 1305/TB-CĐKTCN ngày 03/9/2020 của Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghệ Nha Trang kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch và tiến độ 

đào tạo năm học 2019-2020. 

Bảng tổng hợp hoạt động theo dõi thi hành pháp luật (theo mẫu quy định tại Mẫu 

số 1 kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP). 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

- Về tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật: Hệ thống văn bản 

quy phạm pháp luật từ Trung ương đến cấp tỉnh khá nhiều; tổ chức bộ máy, nguồn nhân 

lực, kinh phí đảm bảo cho thi hành pháp luật còn hạn chế. 

- Về tình hình tuân thủ pháp luật: Một số đơn vị, cá nhân chưa hiểu biết đầy đủ các 

quy định của pháp luật chuyên ngành, đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn của ngành dẫn 

đến thực hiện chưa đúng vẫn còn tồn tại. 

II. TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT CỦA TRƯỜNG 

1. Tình hình tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

1.1. Về tổ chức triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật 

- Triển khai xây dựng kế hoạch về việc rà soát các quy định, quy chế về tổ chức, 

hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; kế hoạch xây dựng, vận 

hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; kế hoạch 

khắc phục những tồn tại công tác bảo đảm chất lượng.  

- Theo đúng tiến độ các đơn vị đã rà soát, ban hành các văn bản quy định, quy chế 

thủ tục điều hành nội bộ trong nhà trường, trên cơ sở đó bãi bỏ một số quyết định liên 

quan đến các quy định trên đã được ban hành trước đây và được công bố công khai các 

quy trình giải quyết thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức. Cụ thể hóa các văn bản của 

nhà nước, đặc biệt là về giáo dục nghề nghiệp, tạo môi trường pháp lý ổn định cho sự 

phát triển của nhà trường.  

1.2. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật  

a) Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết 
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- Năm 2020, do thay đổi cơ cấu tổ chức và quy định mới của nhà nước nhà trường 

đã tiến hành rà soát ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường theo Quyết định 

số 24/QĐ-CĐKTCN ngày 07/01/2020 và ban hành đầy đủ quy chế tổ chức và hoạt động 

của các đơn vị trực thuộc trường. 

- Rà soát, ban hành Quyết định số 1231/QĐ-CĐKTCN ngày 19/8/2020 của 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trung tâm Dịch vụ - Sản xuất. 

- Quyết định số 220/QĐ-CĐKTCN ngày 26/02/2020 về việc thành lập Ban vì sự 

nghiệp tiến bộ của Phụ nữ tại trường CĐKTCN Nha Trang; Quyết định số 248/QĐ-

CĐKTCN ngày 03/03/2020 ban hành Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020; Quyết 

định số 280/QĐ-CĐKTCN ngày 06/3/2020 Ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công 

tác cải cách hành chính của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết 

định số 762/QĐ-CĐKTCN ngày 25/5/2020 ban hành Quy tắc ứng xử trong trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 747/QĐ-CĐKTCN ngày 22/5/2020 

ban hành quy chế tuyển sinh, đào tạo từ xa, tự học có hướng dẫn; Quyết định số 715/QĐ-

CĐKTCN ngày 19/5/2020 ban hành quy chế văn thư, lưu trữ trong nhà trường; Quyết 

định số 637/QĐ-CĐKTCN ngày 06/5/2020 ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản 

công; Quyết định số 1063/QĐ-CĐKTCN ngày 20/7/2020 Ban hành Quy chế công tác thi 

đua, khen thưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; Quyết định số 

1066/QĐ-CĐKTCN ngày 13/7/2020 Ban hành Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang; 

Quyết định số 1297/QĐ-CĐKTCN ngày 27/8/2020 Ban hành Quy trình/công cụ nguyên 

lý và phương thức thiết kế chuẩn đầu ra Nghề Quản trị khách sạn. 

Bảng tổng hợp kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản 

quy định chi tiết (theo mẫu quy định tại Mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 

số10/2015/TT-BTP). 

b) Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản quy định chi tiết 

Trên cơ sở rà soát, đánh giá tính khả thi của Văn bản quy định chi tiết đều đảm 

bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Nội dung của các văn bản cơ bản phù hợp với 

Hiến pháp và các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đảm bảo tính công khai, minh 

bạch, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. 

Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ và Danh mục văn bản quy định chi tiết có nội dung không bảo đảm tính khả thi 

(theo mẫu quy định tại Mẫu số 3 và Mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 

10/2015/TT-BTP). 

c) Đánh giá chung về tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết: Không 

2. Tình hình bảo đảm điều kiện cho thi hành pháp luật 

2.1. Kết quả theo dõi tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn pháp luật 

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến công tác theo dõi thi hành pháp luật cho các 

đơn vị được thực hiện nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật trong tổ chức, hoạt động của 

đơn vị. 

- Trường chấp hành nghiêm việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn liên quan 

công tác pháp luật do cấp trên tổ chức nhằm nâng cao nghiệp vụ trong công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ theo dõi thi 

hành pháp luật. Việc thực hiện nhiệm vụ công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được 

thường xuyên quan tâm.  
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- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến 

pháp luật về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật: Cán bộ, viên chức của Trường chưa 

được tham gia. 

2.2. Kết quả theo dõi tính phù hợp của tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí cho 

thi hành pháp luật 

- Sự phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành 

pháp luật: Trường chưa có bộ phận chuyên trách có chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

theo dõi thi hành pháp luật. 

- Kinh phí bố trí cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế. 

- Ý thức tuân thủ pháp luật của một số ít cán bộ, viên chức và nhân viên tuy có 

nâng lên, song vẫn còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. 

2.3.  Đánh giá chung tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật 

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã được nhà trường quan tâm triển khai 

đầy đủ, kịp thời và hiệu quả với nhiều nội dung hình thức phong phú, từng bước đổi mới 

phù hợp với trình độ nhận thức của từng cán bộ, viên chức, nhân viên.  Qua đó ý thức của 

cán bộ, viên chức, nhân viên trong việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tự giác chấp hành 

pháp luật đã từng bước được nâng lên, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của 

nhà trường. 

- Điều kiện về biên chế, kinh phí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật còn hạn 

chế gây khó khăn trong việc triển khai, thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật. 

- Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến 

pháp luật về hoạt động theo dõi thi hành pháp luật: Cán bộ, viên chức của Trường chưa 

được tham gia. 

3. Tình hình tuân thủ pháp luật 

3.1. Tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước và người có tham 

quyền 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

trong công tác thanh tra, kiểm tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; đấu tranh, phòng chống vi 

phạm pháp luật: Trường đã tuân thủ đúng quy định pháp luật, kiên quyết đấu tranh, 

phòng chống vi phạm pháp luật trong hoạt động thực thi công vụ và quản lý nhà nước 

thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

- Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền 

trong công tác bồi thường nhà nước: Trường không có vụ việc bồi thường nhà nước xảy 

ra trong kỳ báo cáo. Cán bộ, viên chức chấp hành đúng Luật bồi thường nhà nước. 

- So sánh với năm trước, tình hình tuân thủ pháp luật của Trường luôn chấp hành 

đúng theo quy định hiện hành, không có vụ việc vi phạm của cán bộ, viên chức. 

3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân 

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, các đơn vị cơ bản chấp hành tốt, tuân thủ 

đúng pháp luật, không có vụ việc nào vi phạm nghiêm trọng.  

Bảng tổng hợp vụ việc khiếu nại, tố cáo và vi phạm pháp luật đã được tòa án, cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý, giải quyết (theo mẫu quy định tại Mẫu số 

5 ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP). 
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3.3. Đánh giá chung về tình hình tuân thủ pháp luật 

- Tình hình tuân thủ pháp luật của Trường ngày càng được cải thiện, ý thức tuân 

thủ pháp luật được nâng lên. Khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan nhà nước và 

người có thẩm quyền tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung. Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được tiếp nhận, xử lý kịp thời, công khai, đúng 

pháp luật.   

- Nhìn chung trong thời gian qua, tuy có sự khó khăn về kinh phí cũng như nhân 

lực thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật nhưng đã được sự chỉ đạo, hướng dẫn 

kịp thời của các cấp và sự phối hợp của các đơn vị trực thuộc nên công tác theo dõi thi 

hành pháp luật của Trường đã được những kết quả đáng kể. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Phương hướng, giải pháp chủ yếu (đối với công tác theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật) 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong việc thực hiện công tác 

theo dõi thi hành pháp luật tại Trường theo lĩnh vực trọng tâm và theo sự chỉ đạo của Sở 

Tư pháp. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hàng năm. 

- Tuân thủ nghiêm pháp luật về phòng chống tham nhũng, kỷ luật kỷ cương hành 

chính đối với các đơn vị và cán bộ, viên chức, nhân viên. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ theo dõi thi hành 

pháp luật cho cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ này. 

- Tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. 

Trên đây là báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020 của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Văn Hải 

 

 

 



Số thông tin xử lý 

từ kết quả kiểm 

tra tình hình 

THPL

Số thông tin xử lý 

từ kết quả điều tra, 

khảo sát tình hình 

THPL

Số thông tin xử lý 

từ kết quả thu 

thập thông tin về 

tình hình THPL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Giáo dục nghề nghiệp 2 0 2 0 2

Tổng cộng

Mẫu số 1

BẢNG TỔNG HỢP HOẠT ĐỘNG  THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT (*)

(Kèm theo Công văn số: 1528/BC-CĐKTCN, ngày 08/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang)

STT

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Ghi chú

Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Tên lĩnh vực theo dõi tình 

hình thi hành pháp luật theo 

chuyên đề (lĩnh vực trọng 

tâm)

Số cuộc kiểm 

tra tình hình thi 

hành pháp luật

Số cuộc điều tra, 

khảo sát tình hình 

thi hành pháp luật

22



Đang 

soạn 

thảo

Thẩm 

định

Thẩm 

tra

Đã trình

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GIẢI THÍCH MẪU SỐ 2

Tình trạng hiện nay

Đã ban 

hành (Ngày 

có hiệu lực)

Chưa ban hành

I. Luật, Pháp lệnh

II. Văn bản dưới luật

STT Văn bản được quy định chi tiết Văn bản quy định chi tiết Ghi chú

Tên, số, ký hiệu 

văn bản

Ngày có 

hiệu lực

Tổng số nội 

dung giao 

quy định 

chi tiết

Tổng số nội 

dung đã 

quy định 

chi tiết

Tên văn bản quy 

định chi tiết

Thời gian 

ban hành 

(theo kế 

hoạch)

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 2

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THEO DÕI TÍNH KỊP THỜI, ĐẦY ĐỦ CỦA VIỆC BAN HÀNH 

VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT  (*) 

(Kèm theo Công văn số: 1528/BC-CĐKTCN, ngày 08/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang)



Đã xử lý theo 

thẩm quyền

Đã kiến nghị cơ 

quan có thẩm 

quyền xử lý

Đã phát hiện 

nhưng chưa xử 

lý theo thẩm 

quyền hoặc kiến 

nghị xử lý

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 0 0 0 0 0 0 0

Ghi chúSTT Lĩnh vực
Tên văn bản quy 

định chi tiết

Điều khoản không 

bảo đảm tính thống 

nhất, đồng bộ

Căn cứ pháp lý xác 

định nội dung 

không bảo đảm tính 

thống nhất, đồng bộ

Tình trạng xử lý

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 3

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG

KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, ĐỒNG BỘ (*)

(Kèm theo Công văn số: 1528/BC-CĐKTCN, ngày 08/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang)



a b c d đ

Đã xử lý theo 

thẩm quyền

Đã kiến nghị 

cơ quan có 

thẩm quyền 

xử lý

Đã phát hiện 

những chưa 

xử lý theo 

thẩm quyền 

hoặc kiến nghị 

xử lý

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GIẢI THÍCH MẪU SỐ 4

Ghi chú

(5)

STT Lĩnh vực
Tên văn bản 

quy định chi tiết

Điều khoản 

không bảo 

đảm tính 

khả thi

Lý do không bảo đảm tính khả thi Tình trạng xử lý

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 4

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÓ NỘI DUNG

KHÔNG BẢO ĐẢM TÍNH KHẢ THI (*)

(Kèm theo Công văn số: 1528/BC-CĐKTCN, ngày  08/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang)



Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc đã 

được giải 

quyết

Số vụ 

việc chưa 

được giải 

quyết

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

STT Lĩnh vực

Tố cáo Khiếu nại
Tổng số vụ việc vi phạm pháp luật

Ghi chú

Hình sự Dân sự Kỷ luật Hành chính

UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

CÔNG NGHỆ NHA TRANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

Mẫu số 5

BẢNG TỔNG HỢP VỤ VIỆC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐÃ ĐƯỢC TÒA ÁN, CƠ QUAN 

NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT (*)

(Kèm theo Công văn số: 1528/BC-CĐKTCN, ngày 08/10/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Nha Trang)
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